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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH ĐIỀN 
 

Số :   145/BC-UBND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Điền, ngày 01  tháng 11  năm 2018 
 

BÁO CÁO 

Tính hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 

năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân và kế hoạch năm 2018 của Uỷ ban 

nhân dân xã Thanh Điền về việc phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018. Ủy 

ban nhân dân xã Thanh Điền báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 

năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau: 

A    T QU  TH C HIỆN CÁC CHỈ TI U CHỦ Y U: 

I  Chỉ ti u kinh tế  Đạt 2 2 chỉ ti u  

- Tổng diện tích gieo trồng một số cây chủ lực như lúa, mì, cao su, rau các loại được 3.236,8 

ha, đạt 101,78% so với KH 3.180 ha, đạt 99,90  so với c ng k  3.240 ha. 

- Tổng thu thuế ước đến ngày 31/12/2018: 1.248.174.604 đồng, tỷ lệ đạt 103,6  so với kế 

hoạch, đạt 92,3  so với c ng k . 

II  Chỉ ti u văn hóa - xã hội  Đạt 4 4 chỉ ti u  

- Số trường học: 6 trường (01 MG, 04 tiểu học, 01 THCS), số lớp học: 89 lớp, số giáo viên: 167 

người, số học sinh: 2.477 em, đạt chỉ tiêu cấp trên giao. 

- Trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: 290/291 đạt 99,6% (KH 97%). 

- Tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa: 3.357/4.628 hộ, đạt 72,53% (KH 70%). 

- Tỷ lệ hộ nghèo: 28/4.899 hộ, đạt 0,57% (KH 0,85%), trong đó: hộ nghèo vĩnh viễn là 8 hộ, 

chiếm tỷ lệ 0,163 , hộ nghèo còn lại là 20 hộ, chiếm tỷ lệ 0,408  . 

III  Chỉ ti u môi trƣờng  Đạt 2 2 chỉ ti u  

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn: 4.825/4.899 hộ, đạt 98,5% (KH 98,4%). 

- Tỷ lệ số hộ có hố xí hợp vệ sinh ở nông thôn: 4.469/4.899 hộ, đạt 91,2  (KH 91 ). 

B.   T QU  TH C HIỆN CÁC LĨNH V C 

I  LĨNH V C PHÁT TRIỂN  INH T   

1 Về sản xuất Nông nghiệp  

1.1. Trồng trọt: 

* Cây lúa: Tổng diện tích gieo sạ là 3.099,6 ha, bằng 100,06  so c ng k  (3.097,7ha); đạt 

100,3  so với kế hoạch 3.090 ha; thu hoạch 3.099,6 ha
1
, đạt 100,3% so với kế hoạch; năng suất 

bình quân 6,48 tấn/ha, đạt 99,99% so c ng k . Phối hợp với huyện mở hội nghị chuyên đề “V ng 

chuyên canh lúa Thanh Điền và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa gạo, góp phần 

nâng cao thu nhập cho người trồng lúa” với hơn 100 người tham dự. 

* Cây các loại (mì, khoai môn, rau, đậu các loại, bắp, ớt, mía, cao su…): trồng 140,2 ha, 

thu hoạch 140,2 ha
2
; so kế hoạch đạt 111,3% (126 ha); so c ng k  đạt 92% (152,5 ha). 

                                           
1
 Vụ đông xuân gieo sạ được 1.141,6 ha; thu hoạch 1.141,6 ha, năng suất bình quân 7,3 tấn/ha. Vụ hè thu gieo sạ được 

1.200 ha, năng suất bình quân 6,0 tấn/ha. Vụ m a 755 ha, năng suất bình quân 6,0 tấn/ha. 
2
 Cây mì: trồng 38 ha, thu hoạch 38 ha/KH 35ha; SCK đạt 80,6  (47,1 ha).  hoai môn: trồng 9,6 ha, thu hoạch 9,6 

ha/KH 2ha; SCK đạt 274  (3,5 ha). Rau các loại: trồng 33,9 ha, thu hoạch 33,9 ha/KH 30 ha; SCK đạt 95,7  (35,4 ha). Đậu 

các loại: trồng 2,4 ha, thu hoạch 2,4 ha/KH 5 ha, SCK đạt 40  (6 ha). Đậu phộng: trồng 8,2 ha; thu hoạch được 8,2 ha/KH 

9ha; SCK đạt 87,2  (9,4 ha). Hoa kiểng các loại: trồng 3,7 ha, thu hoạch 3,7 ha/KH 1 ha; SCK đạt 112% (3,3 ha). Cây bắp  

trồng 1,8 ha, thu hoạch 1,8 ha/KH 1ha; SCK đạt 78  (2,3 ha). Cây ớt  trồng 0,9 ha, thu hoạch  0,9 ha/KH 1,5ha; SCKđạt 28 % 

(3,2 ha). Cây mía  trồng  0,6 ha, thu hoạch 0,6 ha; SCK đạt 37,5  (1,6 ha). Cao su: tổng diện tích cao su trồng trên địa bàn xã 

41,1 ha (cao su trồng những năm trước là 40,7 ha, cao su mới trồng: 0,4 ha), trong đó cao su đang khai thác 37 ha. 
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1.2. Về thủy sản: Cá ao: nuôi diện tích 28 ha, so kế hoạch đạt 100  (28 ha); so c ng k  đạt 

100% (28 ha); Cà bè: 35 bè; so kế hoạch đạt 100% (35 bè); so c ng k  đạt 100% (35 bè). 

1.3. Về ch n nu i: Số lượng gia súc: 1.308 con
3
, gia cầm nuôi: 39.728 con

4
. 

1.4. Về thú y: Phun xịt thuốc tiêu độc sát tr ng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm với 

tổng diện tích 108.000 m
2
/3 đợt. Thực hiện tiêm phòng 2 đợt

5
.  

1.5. Về thủy lợi: Ký hợp đồng mở nước tưới vụ đông xuân với diện tích là 374,8 ha/451 hộ, 

vụ hè thu là 374,8 ha/451 hộ; vụ m a 374,8 ha / 451 hộ. 

1.6. Về khuyến n ng: Triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP với 

diện tích 233,5 ha/174 hộ.  

2. Về công tác phòng chống thi n tai: tổ chức kiện toàn  an chỉ huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn; thành lập tổ xung kích phòng chống thiên tai; kế hoạch thực hiện công 

tác phòng chống thiên tai trong năm, 5 năm; xây dựng phương án, quy chế hoạt động của  an chỉ 

huy phòng chống thiên tai và TKCN; phương án phòng chống bão mạnh, rất mạnh; Quyết định 

phân công nhiệm vụ các thành viên  CH.PCTT&TKCN. Thường xuyên theo d i, nắm bắt thông 

tin tình hình mưa bão, lốc xoáy, chuẩn bị s n phương tiên, lực lượng ứng cứu, kiểm tra tình hình 

cây trồng và nhà ở khi có gió lốc, mưa lớn, ngập lụt xảy ra trên địa bàn. 

 Trong năm,  an chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN xã đã hỗ trợ lực lượng sửa chữa 

2 căn nhà bị tốc mái cho người dân và hỗ trợ tiền là 3.000.000 đồng/2 căn.  

3  Lĩnh vực công thƣơng nghiệp  

Địa bàn xã có khu công nghiệp
6
 và 02 doanh nghiệp có 100  vốn đầu tư nước ngoài đang 

hoạt động ngoài khu đang hoạt động, thu hút trên 10.000 công nhân, trong đó có hơn 7.000 lao 

động nhập cư; hình thành các dịch vụ cho thuê nhà trọ, nhà nghỉ cho công nhân (39 nhà trọ và 9 

nhà nghỉ). Hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 1.500 doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh 

doanh các hộ buôn bán nhỏ lẻ, đa số các cơ sở đều hoạt động có hiệu quả, tập trung ở các ngành 

chủ yếu như: chế biến gỗ, sản suất gạch ngói, hàng may mặc, thực phẩm... 

4  Tài nguy n – môi trƣờng:  
Tiếp nhận tổng cộng là 14 đơn tranh chấp, kiến nghị, trong đó: hòa giải thành: 05 đơn, đạt 

35,71 ; không thành và chuyển cấp trên 09 đơn, chiếm tỷ lệ 64,29 . Các vụ việc đều được thụ 

lý, giải quyết kịp thời, đúng qui định. 

Hoàn thành công tác cắm mốc đất công trên địa bàn. 

Thường xuyên theo d i, kiểm tra nhắc nhỡ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ chăn nuôi 

trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời vận động các hộ dân trên địa bàn xã giữ gìn vệ sinh 

xung quanh khu vực sinh sống. 

5  Công tác Tài chính ngân sách  

a. Lĩnh vực thu ngân sách (Số liệu ước đến ngày 31/12/2018):  

Tổng thu NSNN trên địa bàn xã 14.688.573.777đ, đạt 240,7  so với kế hoạch, đạt 117% so 

với c ng k , trong đó: nguồn xã thu thuế là 1.260.000.000 đồng, tỷ lệ đạt 104,65  so với kế 

hoạch, đạt 92,3  so với c ng k . 

                                           
3
 Trâu, bò: nuôi được 960 con; so KH 820 con, đạt 117 ; so c ng k  832 con đạt 115,3 . Heo: nuôi 348 con (heo nái 

60, heo thịt 231 con, heo nọc 1 con); so KH 150 con,  đạt 232 ; so c ng k  416 con, đạt 83,6% 
4
 Gà: nuôi được 10.428 con; so KH 10.000 con, đạt 104%; SCK 11.220 con đạt 92,9 . Vịt: nuôi được 22.300 con; so 

KH 13.000 con, đạt 171 , SCK 16.991 con đạt 131 . Cút nuôi: 7000 con, so KH 0 con đạt 100 ; SCK  700 đạt 1000  
5
  Đợt 1/2017: Vắc xin dại chó: 166 con/166 liều; Lở mồm long mòng Trâu, bò: 650 con/ 650 liều; Tụ huyết tr ng trâu 

bò: 550 con/550 liều; Dịch tả heo 80 con/ 80 liều; Cúm H5N1: 27.000 liều. Vắc xin dại chó: 180 con/180 liều. Đợt 2/2017: 

tiêm phòng Vắc xin LMLM trâu bò: 700 con/700 liều; Vắc xin dịch tả 50 con/ 50 liều; Cúm H5N1: 7.000 liều 
6
 Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 là 50,16ha, lấp đầy 34,16 ha (tỷ lệ phủ kín quy hoạch 59,8 ) có 02 DN vốn nước ngoài 

(Cty TNHH Hand and Young và Cty TNHH Hoàng Gia) và 02 DN trong nước (Cty TNHH Đức Long và Cty TNHH Hà Lan). 

Ngày 12/5/2010, TTgCP phê duyệt điều chỉnh, bổ sung CCN Thanh Điền thành KCN với diện tích 300 ha tại Quyết định số: 

758/TTg-KTN; ngày 22/12/2014, TTgCP điều chỉnh quy mô từ 300ha giảm còn 166,16ha theo công văn 2628/TTg-KCN. 
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Vận động thu, nộp vào tài khoản quỹ vì người nghèo xã số tiền là 118,117tr.đ/108 tr.đ, đạt 

109,36  chỉ tiêu. 

b. Công tác chi tài chính ngân sách (Số liệu ước đến ngày 31/12/2018):  

Tổng chi NSNN trên địa bàn xã: 12.542.023.000 đồng, đạt 205,57  so với dự toán, so c ng 

k  đạt 125%. 

II  CÔNG TÁC NỘI VỤ - VĂN HOÁ XÃ HỘI  

1  Lao động - thƣơng binh và xã hội   
Công tác chăm lo gia đình chính sách, bảo trợ xã hội, giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, 

phòng chống tệ nạn xã hội được tập trung thực hiện. Tổ chức họp mặt 27/7 cho các gia đình 

thương binh liệt sĩ với số tiền 53.000.000 đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, chi trả 27/7/2018 

số tiền 83.600.000đồng. 

Vận động hỗ trợ 4.246 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, hộ khó khăn,  

tương đương với tổng số tiền: 1.639.900.000 đồng. 

Tổ chức xây dựng, sửa chữa và bàn giao 16 căn nhà
7
 cho các gia đình chính sách, nghèo, 

cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nhà ở với tổng kinh phí là 

810.000.000 đồng. 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo 2017, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục được kéo 

giảm 0,76% so với năm 2017
8
, còn 0,57  (28 hộ/63 nhân khẩu), giảm 14 hộ/40 nhân khẩu, tương 

đương 0,28  (trừ 8 hộ nghèo vĩnh viễn, tỷ lệ còn lại là 0,408 ); tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,28  (63 

hộ/185 nhân khẩu), giảm 23 hộ/72 nhân khẩu so với năm 2017, tương đương 0,47 . 

2. Hoạt động văn hóa Thông tin: 

2.1 Về v n hóa: 

Trong năm đã in 32 băng rôn tuyên truyền
9
 với tổng kinh phí 3.700.000 đồng. 

Tổ chức thành công 03 hội thi
10

; 06 cuộc biểu diễn văn nghệ quần chúng, hát với nhau, đờn 

ca tài tử
11

. Tham gia 04 hội thi do tỉnh, huyện tổ chức
12

. 

Tổ chức kiểm tra liên ngành đối với các dịch vụ văn hóa trong các ngày lễ tết với 19 cuộc/ 

97 cán bộ tham gia. Kết quả: đình chỉ tạm ngưng hoạt động 03 điểm Hát với nhau tại ấp Thanh 

Phước; niêm phong và tạm giữ 02 máy bắn cá tại ấp Thanh Hòa và ấp Thanh Sơn; kiểm tra 13 hộ 

gia đình nghi vấn có đặt máy bắn cá trong đó: có 11 hộ không có, cho cam kết di dời ra khỏi địa 

                                           
7
 Triển khai xây và bàn giao 09 căn nhà Đại đoàn kết ở ấp Thanh Thuận, Thanh Hòa, Thanh Đông (tổng kinh phí 

380.000.000 đồng từ Quỹ vì người nghèo); xây dựng 02 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 02 căn ở ấp Thanh Thuận và Thanh 

Phước (tổng kinh phí 210.000.000 đ từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Tỉnh và huyện); vận động xây dựng 02 căn nhà mái ấm tình 

thương và 01 căn nhà đồng đội với tổng kinh phí 220.000.000 đ. 
8 

Tỷ lệ hộ nghèo 2017 là 0,85  (42 hộ/102 khẩu); tỷ lệ hộ cận nghèo 1,76  (86 hộ/253 khẩu); tỷ lệ hộ có mức sống 

trung bình 0,71  (35 hộ/107 khẩu). 
9
 Tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân mậu Thân 1968, tuyên truyền kỷ niệm 88 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) và mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, Tuyên truyền 

đại hội thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2018, tuyên truyền công tác dân vận năm 2018, tuyên truyền Kỷ niệm 

72 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2018) và 13 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 

(19/8/2005- 19/8/2018); 73 năm cách mạng tháng  tám 19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 2/9; Ngày nam bộ kháng chiến 

23/9; tuyên truyền tuyên truyền Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) 
10 

Hội thi “Tiếng hát mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2018”; Hội thi karaoke “Tiếng hát mãi xanh” chào mừng 73 năm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-

22/12/2017); Trung tâm VHTT-HTCĐ phối hợp U MTTQVN, HLHPN xã Thanh Điền phối hợp  tổ chức Hội thi Trưởng  an 

công tác mặt trận và phụ nữ giỏi năm 2018. 
11

 Văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân ngày 30/01/2018; tiễn đưa Thanh niên lên đường nhập ngũ 2018 và Quốc tế phụ 

nữ 8/3; Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2017 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6) tại trung tâm VHTT-HTCĐ xã. 
12 
liên hoan “kịch ngắn – kịch vui” trên địa  bàn các xã đạt chuẩn Nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2017; hội thi “tiếng 

hát m a xuân” năm 2018; liên hoan “ ước nhảy tuổi trẻ” huyện Châu Thành lần II năm 2018; Hội thi hoa phượng đỏ huyện 

Châu thành lần thứ 34- năm 2018. 
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bàn xã 02 hộ có máy bắn cá do tại thời điểm kiểm tra máy không hoạt động (Thanh Hòa,Thanh 

Sơn); lập biên bản nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở liên hệ Phòng văn hóa để hoàn tất các thủ tục 

hồ sơ đủ điều kiện hoạt động đối với 01 cơ sở Internet; kiểm tra 09 cơ sở lưu trú; xử phạt vi phạm 

hành chính với số tiền 2.550.000đ đối với hành vi dán quảng cáo cho vay trả góp, vay nóng trên 

cột điện; yêu cầu Công ty Mobifone tháo gỡ 01 pano tuyên truyền do không có giấy phép. Ngoài 

ra, còn tổ chức kiểm tra chuyên ngành 04 cuộc/12 đồng chí tham gia
13

. 

Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào 

TDĐKXDĐSVH: xét công nhân danh hiệu gia đình văn hóa: 3.357/4.628 hộ, tỷ lệ đạt 72,53 , 

trong đó: có 2.513/3.357 hộ đạt danh hiệu GĐVH 03 năm liên tục; đăng ký giữ vững danh hiệu 

ấp văn hóa: 06/07 ấp đạt tỷ lệ 85,71 , đã tiến hành làm hồ sơ công nhận lại ấp văn hóa ấp Thanh 

Thuận; hoàn thiện hồ sơ đề nghị giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

Thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tuyên truyền Ngày Quốc tế 

hạnh phúc 20/3
14

. 

2.2 Hoạt động thể thao: 

Duy trì hoạt động thường xuyên của 02 đội thể thao quần chúng (01 bóng đá, 01 bóng 

chuyền), 05 CLB
15

 và 01 lớp học v  VOVINAM. Trong năm, Đội bóng đá và CL  bóng đá xã 

Thanh Điền giao lưu bóng đá với đội bóng đá Thị trấn Trảng  àng. 

Tham gia 03 giải thể thao do huyện tổ chức
16

; Trung tâm VHTT-HTCĐ xã tổ chức 03 giải 

thi đấu thể thao
17

 với tổng kinh phí: 16.790.000 đồng. 

Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 với tổng số người 

tham dự là 1.826 người, đạt 10  số dân trên toàn xã.  

2.3 Hoạt động Học tập cộng đồng:  

Trong năm 2018 tổ chức 18 chuyên đề: có 1.276 lượt người tham dự
18

. 

Duy trì tốt hoạt động của phòng đọc sách. Tổng số sách hiện có: 1.727 bản. Tổng số sách 

mới bổ sung từ nguồn tặng: 183 quyển.  áo, tạp chí gồm: 05 đầu báo
19
; 04 tạp chí

20
 đảm bảo sắp 

xếp gọn gàng, khoa học và mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
21

. Phối hợp với 

Đoàn Thanh Niên tổ chức “Văn hóa đọc sách” và trưng bày sách cho các em học sinh ở các điểm 

trường đến với tủ sách. 

                                           
13

  Tháo 04 băng ron khẩu hiệu rách nát. Kiểm tra công tác tổ chức Hội thi Tiếng hát karaoke Mừng Đảng Mừng Xuân 

Mậu Tuất; công tác bảo quản cơ sở vật chất; tổ chức giải bóng chuyền do Trung tâm VH-TT-HTCĐ  tổ chức. 
14

 Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, các ngành và các ấp tổ chức sinh hoạt 01 cuộc/47 người tham gia với chủ đề: 

“Chia sẻ và yêu thương”, in 01 khẩu hiệu tuyên truyền: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!” 
15

  óng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh. 
16

 Giải cờ tướng “mừng Đảng- mừng Xuân Mậu Tuất” năm 2018; liên hoan “múa lân truyền thống” do huyện Châu 

Thành tổ chức và tham gia giải vô địch bóng chuyền năm 2018.  
17

 Phối hợp với Công đoàn cơ sở xã Thanh Điền tổ chức giải bóng chuyền kỷ niệm 29 năm “Ngày  iên phòng toàn dân” 

(03/3/1989-03/3/2018) và kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống  ộ đội  iên phòng Việt Nam (03/3/1959-03/3/2018); ngày thành 

lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/2018); giải điền kinh kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động (1/5/2018); giải bóng đá mini Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Công 

an nhân dân (19/8/1945-19/8/2018)  và 73 năm cách mạng tháng  tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 2/9. 
18

  Nội dung: Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS có 116 lượt người dự; kỹ năng phòng tránh đuối nước có 100 lượt 

người dự; kỹ năng phòng chống bạo lực học đường có 98 lượt người dự; trợ giúp lý pháp lý có 89 lượt người dự; kỹ năng ứng 

xử văn hóa giao thông có 50 lượt người dự; Luật Bảo hiểm y tế có  69 lượt người dự; kỹ hướng dẫn thanh niên sử dụng mạng 

xã hội iệu quả có 52 lượt người dự[ Phòng chống lao có  50 lượt người dự; phân luồng hướng nghiệp học sinh lớp 9 có 119 

lượt người dự. Chính sách bảo trợ xã hội có  106 lượt người dự; biện pháp xử lý sâu bện trên cây trồng có 52 lượt người dự; kỹ 

năng an toàn giao thông có 51 lượt người dự; An toàn vệ sinh thực phẩm có  59 lượt người dự; phòng bệnh cao huyết áp và đái 

tháo đường có 56 lượt người dự; tư vấn pháp luật cho đoàn viên thanh niên có 53 lượt người dự; Phòng chống bệnh sốt xuất 

huyết có  51 lượt người dự; biển đảo, biên giới có 49 lượt người dự; xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật có 56 lượt người dự. 
19

  áo gồm: Đ  HĐND, Tây Ninh, Nhân dân, Sài Gòn,  HXH. 
20

 Tạp chí gồm: lao động và xã hội,  HXH, tạp chí Cộng sản, xây dựng đời sống văn hóa. 
21

 Số lượt bạn đọc sách trong 9 tháng năm 2018 là: 731 lượt. Số lượt sách phục vụ bạn đọc tại chỗ là 2.463. 
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Trạm truyền thanh xã, ấp, đảm bảo phát sóng đưa tin mỗi ngày. Trong năm, tổ chức rà soát 

và trang bị cơ sở vật chất tại Đài và 07 ấp
22

; cộng tác được 32 tin với đài huyện. 

3. Y tế - dân số   
Đảm bảo tốt chế độ trực và khám chữa bệnh cho nhân dân; các chương trình: y tế quốc gia, y tế 

dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và dân số KHH gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm 

được duy trì thường xuyên.  

Trong năm 2018, đã khám và điều trị cho 10.973 lượt người, trong đó khám  HYT là 5.446 

lượt, so c ng k  tăng 86 lượt; Số người khám thai: 117 người; Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 

chủng đầy đủ các loại Vắc xin: 290 trẻ; Tiêm phòng viêm não Nhật  ản mũi 3: 210 trẻ. Tiếp nhận 

17 ca sốt xuất huyết ấp Thanh Sơn, Thanh Trung và Thanh H ng
23
. Tổ chức cân đo cho trẻ dưới 5 

tuổi được 1.157/1.183 trẻ, đạt 97,8 . Tỷ lệ suy dinh dưỡng của xã năm 2018 là 10  so với năm 

2017 giảm 0.8 ; suy dinh dưỡng chiều cao giảm 1 . Trong năm, trên địa bàn có 20 trẻ bị tay 

chân miệng, giảm 6 vụ so với c ng k , hiện có 02 ổ dịch nhỏ đã được xử lý triệt để. 

4  Công tác giáo dục  

Tổ chức  tổng kết năm học 2017-2018 theo đúng quy định, gồm có 167 giáo viên, 2.477 học 

sinh, chia ra 89 lớp
24
. Công tác giáo dục được quan tâm, thực hiện tốt: tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học và 

THCS đạt 100 . Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 và trung cấp nghề đạt 92,3%. 

Việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, duy trì PCGDMN được thực hiện đúng quy trình, huy 

động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt hiệu quả, tỉ lệ năm sau cao hơn năm trước
25

.  

Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, giáo dục tiểu học, mầm non và xóa m  chữ. 

 CĐ giảm nghèo xã xét hỗ trợ 06 học sinh thuộc hộ nghèo, mỗi em 600.000 đồng. 

Vận động 12.200 quyển tập (đã trao cho học sinh 2.900 quyển) và trao cho học bổng cho 

học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2018-2019 với số tiền 10.000.000 đồng. 

III  LĨNH V C AN NINH - QUỐC PHÒNG, TƢ PHÁP - HỘ TỊCH  

1. Quân sự - quốc phòng  

1.1. C ng tác  ây   ng l c l ợng:  thực hiện tốt kế hoạch xây dựng lực lượng theo quy 

định; Tổ chức đón và cho đăng ký vào ngạch dự bị 20 quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về 

địa phương năm 2018; tổ chức tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế 

quốc dân năm 2018. Phúc tra, chụp hình, cấp phát thẻ cho Hạ sĩ quan,  inh sĩ. 

1.2. C ng tác tuyển quân: Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2018 đúng quy định; tổ chức giao quân đảm bảo 100  chỉ tiêu cấp trên giao
26

 (trong đó: tổ 

chức thăm tặng quà cho 27 thanh niên s n sàng nhập ngũ năm 2018
27

); chuẩn bị tốt công tác 

tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019. 

1.3. C ng tác hu n luy n tập hu n: Thực hiện tốt công tác huấn luyện, đưa QN D dự đi 

huấn luyện tại xã Cẩm Giang. Tham gia hội thao TDTT Quốc phòng DQTV 2018. 

1.4. C ng tác  ây   ng Ban CHQS  ã VMTD, nền nếp chính quy,  ây   ng và quản lý 

doanh trại chính quy  anh, sạch, đẹp, ch p hành kỷ luật: Xây dựng và triển khai kế hoạch xây 

                                           
22

 Trang bị bộ máy vi tính cho Trung tâm Văn hóa. Cục phát thanh tự động cho 7 ấp với số tiền 3.200.000đ. Trang bị 01 

âm ly cho ấp Thanh Thuận với số tiền 3.000.000đồng. 
23

 Trạm phối hợp c ng với TTYT huyện giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn được 04 lượt nhằm tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở, rửa tay thường xuyên cho trẻ dưới 5 tuổi và người chăm sóc trẻ để 

phòng tránh bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết. Số lượng bệnh sốt xuất huyết tính đến nay có 17 ca xét nghiệm dương tính và 

đã được xử lý như: diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi xung quanh hộ có ca bệnh trên bán kính 200m được 20 hộ. 
24

 Mẫu giáo có: 329 trẻ, 19 giáo viên, chia ra 19 lớp; Cấp I: 1.324 học sinh, 94 giáo viên, chia ra 47 lớp; Cấp II: 824 học 

sinh, 54 giáo viên, chia ra 23 lớp. 
25

 Cụ thể tăng 303 /304 tỉ lệ 99.7% - tăng 0.3  so với c ng k . năm học trước 307 /309 trẻ trong độ tuổi, tỉ lệ 99.4  
26

 HĐNVQS xã được U ND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; được U ND huyện tặng giấy khen cho 

03 tập thể và 02 cá nhân trong công tác tuyển quân năm 2018. 
27

 Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng 
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dựng  an CHQS xã vững mạnh toàn diện năm 2018. Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến 

sỹ DQ các cấp triển khai và thực hiện nghiêm các chế độ quy định, lễ tiết tác phong, xưng hô 

chào hỏi, thực hiện biên bản chính quy đúng theo quy định.Chấp hành thực hiện nghiêm Chỉ thị 

525 của CHT/ ộ CHQS tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong 

lực lượng vũ trang tỉnh. 

1.5. C ng tác chính sách: Tổng hợp và gởi hồ sơ đối tượng theo Quyết định số 49 và 62 về 

 an CHQS huyện. Kết quả: chi trả chế độ và cấp  HYT cho các đ/t theo QĐ số 49 được 105 hồ 

sơ; theo QĐ số 62 được 142 hồ sơ. 

2. An ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội   

2.1. C ng tác tham m u, chỉ đạo, triển khai th c hi n: Tổ chức xây dựng và triển khai 

thực hiện tốt các Kế hoạch, chương trình công tác Công an năm 2018
28

; Hội nghị tổng kết công 

tác Công an xã năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.  

2.2. C ng tác tuyên truyền: 

Tổ chức tuyên truyền bằng loa di động được 12 lượt tại các khu vực buôn bán, quán ăn, các 

chợ trên địa bàn xã với nội dung: phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, 

trộm nóng xe mô tô, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành, chương trình mục tiêu 

quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người.  

Phối hợp Phòng PC67 Công an Tây Ninh tổ chức tuyên truyền cá biệt cho các tài xế công ty 

 andoVina, nội dung tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và NĐ 46/2016/NĐ-CP.  

Phối hợp Phòng PC49 Công an Tây Ninh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và 

ATTP theo kế hoạch số 14/KH-PC49 ngày 24/01/2018 của phòng cảnh sát môi trường tại TTVH 

xã Thanh Điền, có khoảng 150 cơ sở kinh doanh ăn uống tham gia. 

CA xã phối hợp các đội nghiệp vụ CA huyện tổ chức 140 cuộc/280 lượt đồng chí tham gia 

tuần tra đảm bảo ANTT xung quanh cụm công nghiệp để phòng ngừa viết, dán, vẽ, kêu gọi đình 

công, lãng công, biểu tình; Phát hơn 5.000 tờ rơi “lời kêu gọi của Chủ tịch LĐLĐ VN” về chống 

đình công, lãng công, biểu tình trong công nhân. 

Triển khai Thông báo số 01/T -CAX về diễn biến, tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn xã; 

Thông báo 02/T -CAX về tình hình trộm nóng xe mô tô. 

2.3. C ng tác tổ chức các hoạt động phòng ngừa: 

Trong năm mời làm việc, thử test nhanh 88 đối tượng. Kết quả dương tính 39 đối tượng, đã 

lập hồ sơ vi phạm và ra Quyết định xử phạm VPHC với tổng số tiền 19.500.000 đồng; âm tính 46 

đối tượng, đã cho cam kết không sử dụng trái phép các chất ma túy. Mời lập hồ sơ gọi, hỏi, răn đe 

106 đối tượng các loại đang có biểu hiện nghi vấn. 

 an hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã theo Nghị định 111/NĐ-CP cho 05 

đối tượng. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị 

định 221/NĐ-CP và Nghị định 136/NĐ-CP cho 10 trường hợp (chỉ tiêu là 6t/h). 

2.4. Kết quả c ng tác đ u tranh phòng, chống tội phạm: 

* Về phạm pháp hình sự  Trong năm 2018, xảy ra 08/12 vụ phạm pháp hình sự
29
, giảm 04 

vụ so với c ng k  năm 2017 (giảm 1/3). 

                                           
28

 Tham mưu Đảng ủy Công văn số 266-CV/ĐU ngày 04/01/2018 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 

23/2012/TT-BCA; NQ số 67-NQ/ĐU ngày 25/01/2018 về lãnh đạo công tác Công an năm 2018; KH số 01/KH-U ND ngày 

04/01/2018 về đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán; KH 02/KH-U ND về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-

BCA; KH số 03/KH-U ND về huy động lực lượng Công an xã, TTND tham gia công tác tuần tra vũ trang, PCTP, đảm bảo 

TTATGT; KH số 55/KH-U ND ngày 06/6/2018 về triển khai thực hiện tháng hành động phòng chông ma túy 6 tháng 2018; 

KH số 01/KH- ATGT của  an ATGT ngày 02/02/2018 về triển khai thực hiện năm ATGT 2018; KH số 30, 31, 32/KH- CĐ 

ngày 13/3/2018 về thực hiện chương trình MTQG PCTP, ma túy, mua bán người; Xây dựng kế hoạch chống đình công, lãng 

công, biểu tình trong công nhân; kiện toàn  CĐ xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến pong trào toàn dân PCCC; kiện toàn  CĐ 

và xây dựng các kế hoạch thực hiện phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 



 7 

* Về an ninh trật tự  Lập hồ sơ vi phạm và ra QĐ xử phạt VPHC 47 vụ/115 đối tượng
30

 

với tổng số tiền 184.050.000đ. 

Lập kế hoạch triệt xóa 09 điểm tệ nạn xã hội gồm: 04 điểm đá gà, 04 điểm đánh bạc, 01 

điểm gây số đề, bắt 62 đối tượng. Công an xã ra QĐ xử phạt VPHC với tổng số tiền phạt 

87.630.000đ.  ắt 01 đ/t truy nã ngụ ấp Thanh Sơn theo QĐ truy nã của cơ quan CSĐTTP về 

TTXH công an huyện Châu Thành. 

* Về an toàn giao thông  Tổ chức tuần tra, kiểm soát được thực hiện tốt
31
. Trong năm, số 

vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra 00 vụ 1 vụ, giảm 01 vụ so với c ng k  năm 2017. 

Phối hợp c ng Đội 2 Thanh tra giao thông vận tải kiểm tra, nhắc nhở các hộ dân buôn bán 

lấn chiếm hành lang đường bộ tại chợ Phước Điền, khu vực đường vào công ty TNHH VMC 

Hoàng Gia, công ty VinaGio và đoạn từ ngã tư Thanh Điền đến cầu Hiệp Hòa. 

3. Tƣ pháp   

* Kiểm soát thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm là 6.685 

hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 6.685 hồ sơ. 

* Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 

2013, các Luật, Pháp lệnh mới ban hành
32

, trong năm phối hợp với ban ngành, đoàn thể tuyên 

truyền được 09 cuộc với 525 lượt người tham dự; Ngoài ra còn tuyên truyền trên Đài và các trạm 

truyền thanh được 28 cuộc/280 phút. Phối hợp với Trung tâm VHHTCĐ tổ chức được 03 cuộc 

trợ giúp pháp lý với hơn 279 lượt người tham dự.  

4  Cải cách hành chính   

Tiếp tục triển khai khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-UBND, ngày 06 tháng 6 năm 

2013 của Chủ tịch U ND tỉnh Tây Ninh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao 

hiệu quả làm việc trong cơ quan, đơn vị cho cán bộ công chức thực hiện.  

Trong năm 2018, bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả đã tiếp nhận: 6.685 hồ sơ các loại, 

trong đó giải quyết liền trong ngày 3.565 hồ sơ, hẹn và giải quyết đúng hẹn 3.120 hồ sơ như: 

chuyển nhượng thừa kế, tặng, cho QSDĐ, GPXD, đăng ký khai sinh, kết hôn…. 

5. Lĩnh vực đầu tƣ XDCB: 
* Vốn Ngân sách xã  lũy kế vốn đã giải ngân đến thời điểm lập báo cáo đạt 100 .  Thực 

hiện đầu tư 03 công trình
33

. 

* Vốn hỗ trợ đầu tƣ xây dựng và duy tu bảo dƣỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, 

nông thôn  khối lượng thực hiện 5.010.752.000đ/5.934.979.000đ, đạt 84,43  so với giá trị hợp đồng 

xây lắp, ước đến 31/12/2018 khối lượng thực hiện đạt khoảng 95 ; lũy kế giải ngân 

4.163.201.310đ/4.387.026.310đ, đạt 94,9  (so với kế hoạch vốn năm 2018), ước đến 31/12/2018 giải 

ngân 100  kế hoạch vốn năm 2018. Thực hiện đầu tư 10 công trình
34

. 

                                                                                                                                                    
29

 Mua bán trái phép chất ma túy: 04 vụ/01 đối tượng. Trộm cắp tài sản: 01 vụ/04 đối tượng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 

01vụ/01 đ/t; tàng trữ trái hép chất ma túy: 01vụ/01 đ/t; tàng trữ vũ khí quân dụng: 01vụ/01 đ/t. 
30

 Trực tiếp xâm hại sức khỏe người khác: 02 vụ/03 đối tượng. Đánh bạc trái phép: 09 vụ/62 đối tượng. Trộm cắp tài 

sản: 03 vụ/ 03 đối tượng. Sử dụng trái phép chất ma túy: 25 vụ/39 đối tượng. Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy 

phép: 03 vụ/03 đối tượng. Không xuất trình CMND khi có yêu cầu: 01 vụ/01 đôi tượng. Treo dán quảng cáo nơi công cộng 01 

vụ/01 đối tượng. Say rượu gây mất trật tự 02 vụ/02 đối tượng. Mang theo vũ khí thô sơ: 01 vụ/01 đối tượng. 
31

 Tuần tra 192 cuộc với 768 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: lập biên bản 16 trường hợp vi phạm TT ATGT đường bộ, 

tạm giữ 16 xe mô tô, ra quyết định xử phạt với số tiền: 13.940.000 đồng. 
32

  ộ luật dân sự;  ộ luật tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Căn cước công dân; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật Tiếp cận thông tin; Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư; Luật  áo chí; Luật an toàn thông tin mạng; các Luật 

liên quan đến quyền con người, quyền công dân 
33

 Cải tạo sửa chữa nhà văn phòng ấp Thanh Đông. Cải tạo sửa chữa nhà văn phòng ấp Thanh Sơn. Đường từ Công ty 

Hand anh Young đến Công ty Hà Lan.  
34

 Nạo vét kênh 5 xã Thanh Điền: khối lượng thực hiện 108.285.000đ/108.285.000đ đạt 100 , lũy kế giải ngân 

89.000.000đ/89.000.000đ đạt 100  so với kế hoạch vốn; Nạo vét kênh 7 xã Thanh Điền: khối lượng thực hiện 
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* Công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019-2021: 05 công trình
35

. 

6. Xây dựng Nông thôn mới  

Kiện toàn  CĐ,  QL xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy chế hoạt động của  CĐ xây 

dựng NTM năm 2018; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch duy trì 19 tiêu chí 

NTM năm 2018; kế hoạch tuyên truyền mục tiêu QG XDNTM; kiện toàn ban phát triển 7 ấp; 

quyết định phân công cho từng C CC, các ngành phụ trách từng TC NTM; Rà soát, kiện toàn 

 an chỉ huy phòng chông thiên tai và ban hành phương án phòng chống thiên tai; Kế hoạch 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
36

. Tham mưu Đảng ủy kiện toàn  CĐ và tiến 

hành xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07-KH/ CĐ, ngày 10/7/2018 về việc Phối hợp liên 

ngành làm công tác dân vận năm 2018. 

Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, tuyên truyền rộng khắp trong toàn xã bằng 

nhiều hình thức như tổ chức các cuộc họp dân và lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, hội 

nghị, các cuộc họp tiếp xúc cử tri nhằm kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các tiêu chí nhằm 

duy trì giữ vững và nâng cao kết quả các tiêu chí đã đạt được. Kết quả: 82 cuộc/2.429 lượt người 

tham dự. Ngoài ra còn tuyên truyền trên trạm, cụm truyền thanh 7 ấp.  

Năm 2018 các tiêu chí xã tự rà soát đánh giá đạt là: 17/19 tiêu chí
37

. 

Hàng tháng, xã tổ chức họp định k  vào ngày 4 và 20 để báo cáo tình hình thực hiện các 

tiêu chí nông thôn mới. Kết quả: năm 2018 huy động nguồn lực 12.985.402.000 đồng, trong đó: 

- Vốn hỗ trợ đầu tƣ xây dựng và duy tu bảo dƣỡng các công trình hạ tầng nông 

nghiệp, nông thôn  số tiền: 6.481.502.000 đồng
38

. 

- Vốn xã (nguồn vốn kết dƣ)  450.000.000 đồng
39

. 

- Vốn xã hội hóa   6.053.900.000 đồng
40

.  

                                                                                                                                                    
540.697.000đ/540.697.000đ đạt 100 , lũy kế giải ngân 432.000.000đ/432.000.000đ đạt 100  so với kế hoạch vốn; Nạo vét 

kênh 9 xã Thanh Điền: khối lượng thực hiện 665.540.000đ/665.540.000đ đạt 100 , lũy kế giải ngân 

505.000.000đ/505.000.000đ đạt 100  so với kế hoạch vốn; Đường Huyện 9 đến Thanh Điền 19 (đường trục chính nội đồng): 

khối lượng thực hiện 749.006.000đ/749.006.000đ đạt 100 , lũy kế giải ngân 626.026.310đ/626.026.310đ đạt 100  so với kế 

hoạch vốn; Đường Thanh Điền 8 đến Thanh Điền 19 (đường trục chính nội đồng): khối lượng thực hiện 

751.155.000đ/751.155.000đ đạt 100 , lũy kế giải ngân 580.000.000đ/580.000.000đ đạt 100  so với kế hoạch vốn; Xây dựng 

mới cầu qua kênh 6: khối lượng thực hiện 470.900.300đ/724.462.000đ đạt 65  so với giá trị hợp đồng xây lắp, ước giải ngân  

đạt 100  so với kế hoạch vốn; Xây dựng mới cầu qua kênh 7: khối lượng thực hiện 515.494.000đ/736.420.000đ đạt 70  so 

với giá trị hợp đồng xây lắp, ước giải ngân  đạt 100  so với kế hoạch vốn; Xây dựng mới cầu qua kênh 8: khối lượng thực 

hiện 312.758.550đ/695.019.000đ đạt 45  so với giá trị hợp đồng xây lắp, ước giải ngân  đạt 100  so với kế hoạch vốn; Xây 

dựng mới cầu qua kênh 9: khối lượng thực hiện 462.241.650đ/711.141.000đ đạt 65  so với giá trị hợp đồng xây lắp, ước giải 

ngân  đạt 100  so với kế hoạch vốn; Xây dựng mới cầu qua kênh 10: khối lượng thực hiện 624.393.600đ/780.492.000đ đạt 

80  so với giá trị hợp đồng xây lắp, ước giải ngân  đạt 100  so với kế hoạch vốn;  
35

 Nạo vét kênh 4; Nạo vét kênh 2 Thước; Nạo vét kênh 6b (từ kênh 1 đến đường 786); Xây mới cầu qua kênh 1 giao kênh 10; Nạo vét 

kênh 10. 
36

 Quyết định số 08/QĐ-U ND ngày 05/01/2018 về việc kiện toàn  QL dự án chương trình MTQGXD NTM; Quyết 

định số 09/QĐ-U ND ngày 05/01/2018 về việc ban hành quy chế hoạt động của  QL XDNTM; Kế hoạch số 14/KH-UBND 

ngày 03/02/2018 về việc nâng cao giữ vững 19TC NTM; KH số 25/KH-U ND ngày 05/4/2018 về tuyên truyền MTQG 

XDNTM; Quyết định số 23/QĐ-U ND ngày 12/02/2018 về kiện toàn  CĐ giảm nghèo 2018; KH số 37/KH-U ND ngày 

20/3/2018 về ban hành KH giảm nghèo năm 2018; Quyết định số 17/QĐ-U ND ngày 06/01/2018 về việc kiện toàn  an chỉ 

huy phòng chông thiên tai; Quyết định số 20/QĐ-U ND ngày 06/01/2018 về ban hành phương án phòng chống thiên tai; Kế 

hoạch số 07/KH-U ND ngày 06/01/2018 về phòng chông thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018; Quyết định số 09/QĐ-UBND 

ngày 05/1/2018 về phân công cụ thể cho từng C CC phụ trách TC; kiện toàn ban phát triển 7 ấp.  
37

 Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại (do chưa có nhà đầu tư xây dựng chợ). Theo hướng dẫn của Sở Công Thương 

để xã Thanh Điền được công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới gia đoạn 2016 -2020 bắt buộc xã phải có chợ đạt chuẩn. Tiêu 

chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, chỉ tiêu 18.3 Đảng bộ chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh.   
38

 Làm 2 tuyến đường nội đồng với chiều dài 1.553 m, số tiền 1.614.814.000 đồng;  Nạo vét 03 tuyến kênh vừa tiêu vừa 

tưới (kênh 5,7,9) số tiền 1.410.793.000 đ. Xây dựng 5 cây cầu qua kênh 6,7,8,9,10 : số tiền 3,455,895.000 đ  
39

 Làm 01 tuyến đường ng  xóm đá 0-4 với chiều dài 800m. 
40

 Xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 3 nhà mái ấm tình thương, 9 căn nhà ĐĐK và sửa chữa 02 căn nhà tình nghĩa: 

810.000.000 đồng. Vận động hỗ trợ 4.246 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, hộ khó khăn,  tương đương với 
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Đặc biệt, đã vận động nhân dân đóng góp và lắp đặt đèn chiếu sáng đường quê đạt tỷ lệ là 

73,31 , tăng 18,92  so với 2017 (40,25km/54,9km, không tính 15,85km đường nội đồng), trong 

đó xã hội hóa lắp đặt là 41,65km với tổng kinh phí vận động là 892,75trđ. 

Trong 15 ngày ra quân, các  an, Ngành, Đoàn thể xã, các ấp và nhân dân đã làm tốt công 

tác dân vận trên địa bàn xã. Kết quả huy động được 4.080 ngày công
41
. Tổng số tiền vận động 

được từ người dân qua đợt công tác dân vận năm 2018 là 258.047.000đ do nhân dân đóng góp. 

7  Công tác khác  

Trong dịp tết Nguyên đán, U ND xã tổ chức thăm nguyên lãnh đạo xã qua các thời k , các 

cơ sở tôn giáo, các trường học 63 phần, tổng kinh phí 19.500.000 đồng. 

U ND xã phối hợp với LĐLĐ huyện và Huyện đoàn Châu Thành tổ chức chương trình 

“Tết sum vầy” tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018 cho công nhân thanh niên trên địa bàn xã. 

U ND xã tổ chức họp mặt gia đình chính sách ngày 09/02/2018 tại 7/7 ấp, đảm bảo chu 

đáo, an toàn, tiết kiệm. Trong các ngày nghỉ Tết, tất cả C CC của xã được chia thành 7 ca trực, 

mỗi ca trực có 06 đến 07 đồng chí và được phân công trực theo ca từ sáng ngày 29 âm lịch đến 

hết m ng 5 tết, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày tết. 

Tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho 177 người cao tuổi trong nhóm tuổi 70, 75, 80, 85 và 95 

thường trú trên địa bàn xã Thanh Điền nhân ngày truyền thống người cao tuổi (06/6/1941 - 

06/6/2018) với tổng kinh phí là 66.210.000 đồng. 

Phối hợp với đoàn khám bệnh từ thiện khám và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo 

với tổng số tiền 411.000.000 đồng
42
. Phối hợp Trạm y tế xã khám bệnh miễn phí cho 251 lượt 

người cao tuổi tổng trị giá 25.000.000 đồng. 

Hiến máu nhân đạo: 80/210 đơn vị máu, đạt 38 %. 

Tổ chức các hoạt động thực tế hành quân xanh năm 2018 với 40 sinh viên trường Đại học 

an ninh nhân dân
43

. 

                                                                                                                                                    
tổng số tiền: 1.639.900.000 đồng. Doanh nghiệp hỗ trợ: làm cứng hóa 01 tuyến đường ng  xóm với chiều dài 350 m, số tiền: 

60.000.000 đồng.  Ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp, bưu điện liên việt hỗ trợ cho các hộ vay nước sạch vệ sinh 

môi trường, chăn nuôi sản xuất, giải quyết việc làm với số tiền: 3.430.000.000 đồng/ 50 hộ.   

- Người dân đóng góp 747.600.000 đồng: Thắp sáng 10 tuyến đường quê, chiều dài 10,75 km với số tiền: 264.000.000 

đồng. Tăng 18,92  so với năm 2017. Làm 4 tuyến đường, với chiều dài 790 m, số tiền 230.000.000 đ (trong đó: 2 tuyến bê 

tông tổng chiều dài 240 m với số tiền 140.000.000 đồng; 02 tuyến đá 0-4  dài 550m , với số tiền 90.000.000 đồng).  an gạt và 

gia cố lề 2 tuyến đường, tổng chiều dài 2000 m, với số tiền 33.000.000 đ. Dặm vá, sửa chữa, cứng hóa các tuyến đường giao 

thông nông thôn tổng chiều dài 10.650 m, với số tiền 214.800.000 đ (trong đó sửa chữa đường bê tông, nhựa chiều dài 1000m, 

trị giá 120 triệu; 24 xe xà bần, trị giá 24 triệu; 22 xe đá 0-4 trị giá 55 triệu đồng; vận động 1 xe ủi đá, 01 xe lu, 01 xe cước,01 

xe ben, 01 xe máy cày làm trong 4 ngày với kinh phí 15,8 triệu) . Đặt 18 cống thoát nước với số tiền: 5.800.000 đ  
41

 Dân quân thường trực, công an, đội TTND: 465 ngày công lao động;  an ngành, đoàn thể xã, ấp:  1.695 ngày công 

lao động; Nhân dân: 1.920 ngày công lao động. Ấp Thanh Thuận: Đổ đá 0x4 dài 1.120m với  23 xe đá (2.500.000đ/xe) và 03 

xe xà bần (1.100.000đ/xe); đặt cống thoát nước: 10m Ø30 (120.000đ/cái), 02 Ø50 (200.000đ/cái), 02 ống dài 5m 

(300.000đ/cái); 284 ngày công lao động; 01 xe ủi, 01 xe lu, 1 xe máy cày; Tổng kinh phí: 63.000.000đ do nhân dân đóng góp. 

Ấp Thanh Phước: Phát hoang + vệ sinh: 1.300m; 120 ngày công lao động. Ấp Thanh Đông: Phát hoang: 1.100m; đổ 19 xe xà 

bần (1.100.000đ/xe) và 05 xe đá 0x4 (2.500.000đ/xe); 114 ngày công lao động; Tổng kinh phí: 33.400.000đ do nhân dân đóng 

góp. Ấp Thanh Trung: Phát hoang: 1.600m với 76 ngày công lao động; Thắp sáng đường quê: chiều dài 1.500m, 23 bóng đèn, 

kinh phí 23.447.000đ do nhân dân đóng góp. Ấp Thanh Hòa: Phát hoang 1.700m với 62 ngày công lao động. Ấp Thanh H ng: 

Phát hoang 1.800m với 126 ngày công lao động; thắp sáng đường quê: chiều dài 800m, 18 bóng đèn, kinh phí 17.000.000đ do 

nhân dân đóng góp. Ấp Thanh Sơn: Phát hoang: 1.000m; Nạo vét và đặt cống thoát nước 500m; 06 Ø50 (200.000đ/cái); 01 xe 

cuốc; 122 ngày công lao động; Tổng kinh phí: 4.200.000đ do nhân dân đóng góp. 

* Tổ chức, cá nhântham gia đóng góp: Ông Nguyễn Nam Sơn giám đốc Công ty CPXD Sơn Nguyên. Địa chỉ: số 280 , 

P8, Q11, Tp.HCM ủng hộ 100 phần quà (350.000đ/phần) cho hộ gia đình chính sách, tổng trị giá 35.000.000đ; Ông Nguyễn 

An Thông, sinh năm 1980, giám đốc công ty TNHH Hưng Thuận Phát Tài. Địa chỉ: số 1/3 hẻm 25, Đ30/4, Kp1, P1, Tp.Tây 

Ninh, Tây Ninh, ủng hộ 120.000.000đ vá đường betong nhựa dài 1000m;  
42
  Tây y: 50 người, tổng 37.000.000 đồng; Đông y: 4.000 thang thuốc tổng trị giá 50.000.000 đồng; mổ mắt 48 người 

tổng kinh phí 288.000.000 đồng; tổ chức bữa ăn tình thương với 7.200 xuất cơm tổng kinh phí 36.000.000 đồng; 
43

  Lao động tình nguyện  Phát quang cây cối, dọn dẹp mặt đường: 11km. Dọn dẹp nhà văn hóa liên ấp Thanh Sơn - 

Thanh H ng và nhà văn hóa xã Thanh Điền. Trồng 6km cây xanh tại đường nông thôn mới xã Thanh Điền. Thực hiện thắp 



 10 

Tổ chức tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã với kinh phí 

40.600.000 đồng, nguồn vận động các đơn vị tài trợ. 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra VSATTP 03 đợt vào dịp tháng hành động, Tết Nguyên Đán và 

Tết Trung thu được 24 cơ sở, trong đó đạt 17 cơ sở. Nhìn chung, đa số các cơ sở đều đảm bảo 

khâu an toàn thực phẩm, không để quá hạn sử dụng, để ngăn nắp theo từng loại thực phẩm. Tình 

hình ngộ độc thực phẩm không có xảy ra trên địa bàn xã. Cấp giấy đủ điều kiện VSATTP được 

12 cơ sở, đạt 100 . 

IV  ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Nhận  ét: Nhìn chung, xã đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH đạt được nhiều 

kết quả khả quan, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội 

phát triển ổn định, công tác thu thuế được quan tâm thực hiện, vượt chỉ tiêu cấp trên giao; nạo vét 

được 03 tuyến kênh, xây dựng 02 tuyến cầu; tổ chức triển khai hội nghị chuyên đề v ng chuyên 

canh cây lúa; công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là chăm lo cho người nghèo và gia đình 

chính sách vào dịp lễ, Tết; vận động các đơn vị tài trợ tặng quà năm 2018 cao hơn so với các năm 

trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm; xây dựng và bàn giao 16 căn nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách; tình 

hình an ninh - chính trị tiếp tục được giữ vững và kéo giảm, trật tự an toàn xã hội ổn định; công 

tác xử lý khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời; các hoạt động văn hóa-xã hội, TDTT chuyển 

biến tích cực; công tác tuyển quân đạt yêu cầu theo chỉ tiêu kế hoạch của huyện giao; Chương 

trình xây dựng NTM được giữ vững với sự đồng thuận tham gia của người dân ngày càng cao; 

nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường GTNT. 

Nguyên nhân đạt được là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, 

đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân; Nghị quyết của Đảng ph  hợp với tình hình thực tế 

của địa phương, từng bước được triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 

dân, được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân; quy chế dân chủ được tiếp tục phát huy ở cơ sở. 

 ộ máy chính quyền, đoàn thể được củng cố, kiện toàn, phát huy và nâng cao năng lực, hiệu quả 

lãnh đạo, điều hành. 

Bên cạnh những kết quả chủ yếu đạt đ ợc còn có những khó kh n, tồn tại, hạn chế nh : 

do ảnh hưởng của thời tiết mưa với tần suất cao vào đầu vụ hè thu nên gây thiệt hại và giảm năng 

suất lúa. Việc chấp hành trật tự kỷ cương hành chính có lúc thực hiện chưa tốt. Tình hình trật tự 

an toàn xã hội  tuy có giảm về số lượng nhưng vẫn còn phức tạp; Công tác bảo vệ môi trường 

quản lý chưa chặt chẽ. 

B. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GI I PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2019  

I  MỤC TI U 

Nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện các chính sách, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về phát triển Kinh tế xã hội; Huy động các nguồn lực để 

khai thác có hiệu quả tạo sự phát triển kinh tế, ph  hợp với yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa nông nghiệp - nông thôn và cơ cấu phát triển công nghiệp dịch vụ;  ảo đảm an sinh xã hội, 

cải thiện đời sống nhân dân, ổn định chính trị và an ninh, quốc phòng vững chắc; Tăng cường 

quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

                                                                                                                                                    
sáng đèn điện nông thôn: lắp 18 bóng đèn đường. Tham gia sửa chữa lợp lại mái nhà cho các hộ dân có nhà bị tốc mái sau trận 

mưa ngày 4/8/2018 tại ấp Thanh Sơn và ấp Thanh Đông. Tham gia phát quang dọn dẹp trường mầm non tại ấp Thanh Phước. 

Dọn dẹp, phát quang mặt bằng và xây dựng công trình thanh niên “vườn hoa” tại xã Thanh Điền tổng trị giá 3.000.000đ. 

Thăm gia gia đình chính sách, gia đình nghèo, trao quà thiếu nhi  Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh h ng và các gia đình 

chính sách trên địa bàn xã Thanh Điền: 6 phần quà trị giá 1.200.000 đồng c ng với số tiền hỗ trợ 2.100.000 đồng cho các hộ 

dân. Trao 8 xuất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2.000.000đ. Giúp đỡ gia đình chính sách thay 

ngói một ngôi nhà và dọn dẹp vườn tược c ng với tặng quà hỏi thăm sức khoẻ gia đình tại xã Thanh Điền. 
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II  CHỈ TI U CHỦ Y U 

1. Chỉ ti u kinh tế  (2) 

- Tổng diện tích gieo trồng: 3.180 ha/năm 

- Thu chi ngân sách xã thực hiện đạt theo chỉ tiêu cấp trên giao. 

2. Chỉ ti u văn hóa - xã hội  (4) 

- Số trường học, số lớp học, số giáo viên, số học sinh đạt chỉ tiêu cấp trên giao. 

- Số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: ≥ 97%. 

- Tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa: ≥ 70%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo: ≤ 0,5%. 

3. Chỉ ti u môi trƣờng  (2) 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn: ≥ 98,5%. 

- Tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh ở nông thôn: ≥ 91,2%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GI I PHÁP TRỌNG TÂM  

1. Về kinh tế  

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung nạo vét, thi công các 

công trình thủy lợi để đảm bảo, điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất; khuyến cáo người dân 

chuyển đổi cây trồng cho ph  hợp; thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất nuôi cá. Đẩy mạnh thực hiện 

mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất, mô hình VietGap, nâng cao năng suất vụ M a. 

Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo 

vệ môi trường, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm gây ô 

nhiễm môi trường. 

Quản lý chi tiêu ngân sách trên tinh thần tiết kiệm, đúng dự toán, đúng quy định; đẩy mạnh 

các biện pháp chống thất thu thuế; tổ chức thu đúng, thu đủ, huy động kịp thời các khoản thu theo 

quy định. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tổ chức 

nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết toán dự án đối với 10 công trình. 

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là lĩnh vực tranh chấp 

đất đai tồn đọng trên địa bàn xã và kiến nghị ngành chức năng huyện. 

2. Văn Hóa – xã hội  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; Đảm bảo thực hiện 

công tác chi trả các khoản trợ cấp cho đối tượng chính sách đúng và kịp thời; Thực hiện tốt các 

chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm; Tiếp tục triển khai thực hiện xã ph  hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hoá-xã hội; quản lý các hoạt 

động kinh, dịch vụ văn hóa; kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định 

của pháp luật. Phối hợp với TT  an ATGT lập biên bản nhắc nhở, cho cam kết tự tháo dỡ đối với 

các trường hợp lắp dựng, để biển quảng cáo, bản hiệu lấn chiếm hành lang ATGT. Tập trung 

tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các 

ngày kỷ niệm, các ngày lễ, sự kiện trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về văn hóa-

văn nghệ và thể dục thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm văn hóa-Thể thao và Học 

tập cộng đồng.   

Tiếp tục thực hiện bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện các chương 

trình y tế quốc gia; Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của nhân viên ngành y tế; 

Chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh lớn 

xảy ra; Tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân; Quan tâm công tác chăm sóc bảo 

vệ trẻ em, kéo giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.  
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Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; Duy trì chuẩn quốc gia phổ cập giáo 

dục; Kéo giảm tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học; Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo 

dục; Xây dựng gia đình hiếu học, xã hội học tập. 

3. Quốc phòng, an ninh  

Tiếp tục tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; Triển khai thực hiện 

thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, thực hiện tốt đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, 

phòng không nhân dân; Xây dựng chỉ huy Quân sự  xã vững mạnh toàn diện; Động viên Quân 

nhân dự bị, kiểm tra s n sàng chiến đấu và huấn luyện đạt 100 ; Tuyển chọn gọi công dân nhập 

ngũ đạt 100  chỉ tiêu.  

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ATTQ; củng cố, 

nâng chất hoạt động của các tổ chức nòng cốt, các mô hình phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực 

hiện tốt chương trình mục tiêu 4 giảm, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn xã. 

4. Phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, 

tham nhũng; Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức theo quy 

định; Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời và đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tăng 

cường ừng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành 

chính, chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

5. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới  Duy trì, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn 

mới; Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức xây dựng nông thôn mới trong hệ 

thống chính trị và nhân dân, trong đó chú trọng vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp 

c ng tham gia xây dựng nông thôn mới. 

 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện KTXH-QPAN năm 2018 và phương hướng năm 

2019 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền ./. 

 

 

  

 
Nơi nhận: 

- U ND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Phòng Thống kê; 

- Đảng uỷ xã; HĐND xã; 

- Lưu: VP-TK xã. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO CÁC CHỈ TI U  T – XH, QP – AN NĂM 2018 

PHỤ LỤC  ÈM THEO BÁO CÁO 

 

TT CHỈ TI U 
 H năm 

2018 

ƢTH năm 

2018 

TH năm 

2017 

So sánh % 

 ế 

hoạch 

Cùng 

kỳ 

01 Cây lúa 3.090 3.099,6 3.100 100.31 99.99 

02 Cây mì 35 38 46,8 108.57 81.20 

03 Cây đậu phộng 9 8,2 10 91.11 82.00 

04 Rau các loại 30 33,9 35 113.00 96.86 

05 Đậu các loại 5 2,4 6 48.00 40.00 

06 Thuế Môn bài 50.000.000 58.600.000 46.450.000 117.20 126.16 

07 Thuế GTGT 620.000.000 497.007.639 547.841.000 80.16 90.72 

08 Thuế TTĐ  9.000.000 30.310.000 6.648.000 336.78 455.93 

09 
Thuế Tài 

nguyên 
5.000.000 26.032.000 3.763.000 520.64 691.79 

10 Thuế SDĐNN / 40.039.000 28.905.900 / 138.51 

11 Thuế nhà đất / / / / / 

12 Phí–lệ phí 280.000.000 182.750.900 194.750.000 65.27 93.84 

13 Thu khác NS 250.000.000 332.121.332 262.217.000 132.85 126.66 

14 Thuế SDĐPNN 40.000.000 81.313.733 29.424.000 203.28 276.35 
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